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Chi tiết khách hàng  

Mã khách hàng  Tiếp xúc  James Lee  
+84 82 9992316 

- MÁY MÓC 

Mô hình       nhà chế tạo       

Loại hình hoạt động       
Tốc độ bảng (mm / 

phút) 
      

Tốc độ tối đa trục 
chính máy 

   

- CÔNG VIỆC 

Kích cỡ  Loại vật liệu       

Xử lý nhiệt       Yêu cầu hoàn thiện  

Yêu cầu dung sai  Độ cứng vật liệu  

- WHEEL HIỆN TẠI SỬ DỤNG 
nhà cung cấp bánh 

xe 
 Sự chỉ rõ  

Hình dạng và kích 
thước bánh xe 

(DxTxH) 
 

Tốc độ bánh xe 
Mola (m / giây.) 

 

Tiêu thụ hàng năm 
(ước tính) 

   

- COOLANT 

Loại chất làm mát *  Nồng độ dầu (%)       

Công suất bơm * 
Áp suất tối đa của chất 

làm mát p.s.i. 
      

Làm sạch áp lực tối 
đa 

* Nhà cung cấp       

- NHÂN VIÊN LÀM VIỆC 

Loại bỏ cổ phiếu       
Độ sâu tiến vào mỗi lần 
vượt qua (gia công thô) 

      

Tổng thời gian chu kỳ       
Độ sâu tiến vào mỗi lần 
vượt qua (hoàn thiện) 

      

Thời gian mài    

- CÔNG CỤ DRESSING 

Loại công cụ  * 
Đường kính dụng cụ / 

carat 
      

Tốc độ thay đồ       
Tốc độ bánh xe / tốc độ 

dụng cụ thay đồ 
 

Mặc quần áo sâu * 
Số mảnh trên mỗi chu 

kỳ thay đồ 
      

NOTES    

    

 

Chữ ký:      Mã đại lý :             Ngày :      
 

SPACE RESERVED FOR DESIGN OFFICE                    SPACE RESERVED FOR COMMERCIAL DEPARTMENT     SPACE RESERVED FOR SALES DEPARTMENT 
 

 


